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Đánh giá tác động của chính sách hỗ trợ pháp lý cho                                             

doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

 

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Sở Tư pháp xây dựng báo cáo đánh giá 

tác động của chính sách về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang, cụ thể như sau: 

I. Xác định vấn đề bất cập tổng quan 

1. Bối cảnh xây dựng chính sách 

1.1. Cơ sở pháp lý 

Ngày 24/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2019/NĐ-CP về hỗ 

trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (viết tắt là Nghị định số 55/2019/NĐ-

CP), tại điểm a khoản 4 Điều 14 quy định: “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có 

trách nhiệm ban hành chính sách về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và 

vừa tại địa phương; bảo đảm nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương để thực 

hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa”.  

Vì vậy, việc Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 

Nghị quyết Quy định chính sách về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đầy đủ về cơ sở pháp lý. 

1.2. Cơ sở thực tiễn 

Thực hiện Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ 

về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và Nghị định số 55/2019/NĐ-CP (thay thế 

Nghị định số 66/2008/NĐ-CP) thì Sở Tư pháp đã tham mưu cho UBND tỉnh ban 

hành các 04 Kế hoạch, đồng thời tham mưu tổ chức triển khai thực hiện các 

Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp. Qua hơn 10 

năm tổ chức triển khai thực hiện, công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh đã góp phần 

nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật và sử dụng tư vấn pháp luật của doanh 

nghiệp, góp phần giảm thiểu rủi ro pháp lý trong kinh doanh và gia tăng hiệu 
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quả kinh doanh của doanh nghiệp, kết quả cụ thể: Từ năm 2008 đến nay, Sở Tư 

pháp đã tổ chức 38 Hội nghị, đối thoại, tọa đàm, lớp bồi dưỡng kiến thức pháp 

luật về kinh doanh cho trên 4.300 lượt đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp, 

hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; biên soạn và cấp phát gần 88.000 bộ tài liệu tuyên 

truyền pháp luật cho doanh nghiệp; phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình 

tỉnh xây dựng và phát sóng 74 chuyên mục “Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp”; 

kịp thời đăng tải, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND 

tỉnh ban hành trên Cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Tuyên Quang; 

đăng tải, cập nhật các tin, bài, văn bản có nội dung liên quan đến hoạt động sản 

xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp, qua 

đó tạo điều kiện cho doanh nghiệp tra cứu, tìm hiểu và áp dụng pháp luật. Tiếp 

nhận và giải đáp trên 84 lượt ý kiến vướng mắc về pháp luật của doanh nghiệp. 

Sở Tư pháp cũng đã tư vấn, hỗ trợ Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh thành lập Trung 

tâm tư vấn pháp luật thuộc Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, qua đó góp phần mở 

rộng mạng lưới cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, ngày một đáp ứng nhiều hơn 

nhu cầu tư vấn pháp luật của doanh nghiệp. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc như: 

chưa tạo cho doanh nghiệp thói quen sử dụng các dịch vụ pháp lý để tự bảo vệ 

mình; việc tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tọa đàm, đối thoại 

với doanh nghiệp do các cơ quan nhà nước tổ chức còn ít; chưa hỗ trợ được kinh 

phí cho các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp khi mở các lớp bồi dưỡng liến 

thức pháp luật cho doanh nghiệp; hệ thống pháp luật hiện nay thiếu các chính 

sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thiết thực, hiệu quả, dễ tiếp cận; chưa có 

cơ chế, chính sách riêng, đặc thù khuyến khích, thúc đẩy công tác hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

2. Mục tiêu xây dựng chính sách 

Thực hiện đúng, kịp thời phân cấp của Chính phủ quy định tại điểm a 

khoản 4 Điều 14 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP; tăng cường và nâng cao hiệu 

quả hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. 

II. Đánh giá tác động của chính sách 

Báo cáo đánh giá tác động tập trung vào 02 chính sách sau: 

- Chính sách 1: Hỗ trợ tư vấn pháp luật. 

- Chính sách 2: Hỗ trợ tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật. 

 1. Chính sách 1: Hỗ trợ tư vấn pháp luật 

1.1. Xác định vấn đề bất cập 
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Một số lượng lớn doanh nghiệp nhỏ và vừa của địa phương sử dụng dịch 

vụ tư vấn pháp luật của các luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tư vấn viên pháp 

luật, trung tâm tư vấn pháp luật trên địa bàn tỉnh không thuộc mạng lưới tư vấn 

viên pháp luật của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP nên không được hưởng chính 

sách hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP, vì vậy, 

cần có chính sách hỗ trợ tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp khi sử dụng các dịch 

vụ tư vấn pháp luật nêu trên. Hơn nữa, để khuyến khích các tổ chức, cá nhân 

cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý trên địa bàn tỉnh tham gia vào các hoạt động hỗ 

trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, cần thiết phải có chính sách hỗ trợ tư 

vấn pháp luật trên địa bàn tỉnh. 

1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc về pháp luật cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ưu tiên thực 

hiện thông qua tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý. 

1.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề 

1.3.1. Giải pháp 1: Giữ nguyên như hiện nay. 

Nếu giữ nguyên như hiện nay, các khó khăn, bất cập nêu tại mục 1.1 sẽ 

không được giải quyết. 

1.3.2. Giải pháp 2: Ban hành chính sách hỗ trợ tư vấn pháp luật trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang. 

* Nội dung chính sách: 

Hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật khi doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng 

mạng lưới tư vấn viên pháp luật địa phương, gồm: 

a) Doanh nghiệp siêu nhỏ: Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn, nhưng 

không quá 03 triệu đồng/năm. 

 b) Doanh nghiệp nhỏ: Hỗ trợ 30% giá trị hợp đồng tư vấn, nhưng không 

quá 05 triệu đồng/năm. 

c) Doanh nghiệp vừa: Hỗ trợ 10% giá trị hợp đồng tư vấn, nhưng không 

quá 10 triệu đồng/năm. 

* Giải pháp thực hiện chính sách 

a) Xây dựng mạng lưới tư vấn viên pháp luật địa phương: 

- Mạng lưới tư vấn viên pháp luật địa phương: Gồm luật sư, tổ chức hành 

nghề luật sư, tư vấn viên pháp luật, trung tâm tư vấn pháp luật đủ điều kiện hành 

nghề tư vấn pháp luật theo quy định của pháp luật, tự nguyện đăng ký tham gia 

và được Sở Tư pháp công nhận, công bố công khai (sau đây gọi là mạng lưới tư 
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vấn viên pháp luật địa phương) để hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Mạng lưới tư vấn viên pháp luật địa phương hoạt động độc lập với mạng lưới tư 

vấn viên pháp luật quy định tại Nghị định số 39/2018/NĐ-CP, Nghị định số 

55/2019/NĐ-CP.  

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận mạng lưới tư vấn viên pháp luật địa 

phương thông qua danh sách tư vấn viên pháp luật được đăng tải trên Cổng 

thông tin của tỉnh, Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp. 

- Tổ chức hoạt động hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Thực 

hiện theo Thông tư số 06/2019/TT-BKHĐT ngày 29/3/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư hướng dẫn quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên, hỗ 

trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua mạng lưới tư vấn viên. 

Sở Tư pháp có trách nhiệm tổ chức, xây dựng tiêu chí, công nhận, công 

bố, quản lý, giám sát và đánh giá hoạt động mạng lưới tư vấn viên pháp luật địa 

phương. 

b) Trình tự, thủ tục thực hiện 

- Sau khi thực hiện xong thỏa thuận dịch vụ tư vấn pháp luật với tư vấn 

viên pháp luật phù hợp thuộc mạng lưới tư vấn viên pháp luật địa phương, 

doanh nghiệp nhỏ và vừa gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc 

bằng phương thức điện tử đến Sở Tư pháp đề nghị hỗ trợ chi phí tư vấn pháp 

luật về vụ việc, vướng mắc. Hồ sơ đề nghị, gồm: 

(1) Văn bản đề nghị thanh toán, trong đó có tên người thụ hưởng và số tài 

khoản, ngân hàng của người thụ hưởng; 

(2) Tờ khai xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo mẫu được quy định tại 

Nghị định số 39/2018/NĐ-CP; 

(3) Bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

(4) Bản chụp Hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp luật giữa tư vấn viên pháp 

luật và doanh nghiệp, trong đó nêu rõ nội dung tư vấn, phí dịch vụ tư vấn; 

(5) Văn bản tư vấn pháp luật, bao gồm 01 bản đầy đủ và 01 bản đã loại bỏ 

các thông tin về bí mật kinh doanh của doanh nghiệp; 

(6) Hóa đơn tài chính theo quy định của pháp luật. 

Sở Tư pháp phải công khai địa chỉ đơn vị đầu mối, phương thức điện tử 

tiếp nhận hồ sơ đề nghị trên trang thông tin điện tử của mình. 

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định, Sở Tư pháp xem xét, quyết định hỗ trợ và thanh toán chi phí hỗ trợ bằng 

chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của người thụ hưởng theo Văn bản đề 

nghị thanh toán của doanh nghiệp. 
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Trường hợp doanh nghiệp không thuộc đối tượng được hỗ trợ hoặc nội 

dung văn bản tư vấn pháp luật không thuộc phạm vi tư vấn theo văn bản thỏa 

thuận cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật thì Sở Tư pháp từ chối thanh toán chi 

phí và có văn bản thông báo với doanh nghiệp, nêu rõ lý do từ chối. 

* Lập dự toán, quản lý và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ 

a) Hàng năm, Sở Tư pháp lập dự toán gửi Sở Tài chính thẩm định, trình 

Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong dự toán ngân sách để chi trả nội dung Hỗ trợ tư 

vấn pháp luật cho doanh nghiệp. 

b) Sở Tư pháp thực hiện thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định 

của pháp luật ngân sách nhà nước. 

c) Trường hợp kinh phí đã giao trong dự toán không đủ để thực hiện hỗ 

trợ, Sở Tư pháp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để cấp bổ sung kinh phí; trường 

hợp kinh phí đã được cấp không hỗ trợ hết sẽ được hoàn trả lại ngân sách nhà 

nước theo quy định của pháp luật. 

d) Sở Tài chính cân đối nguồn lực, trình Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh 

phí thực hiện chính sách; hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết 

toán kinh phí ngân sách nhà nước cho hoạt động hỗ trợ; thanh tra, kiểm tra, giám 

sát việc sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ theo quy định của pháp luật ngân sách 

nhà nước. 

1.4. Đánh giá tác động của giải pháp 2 đối với đối tượng chịu sự tác 

động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan 

1.4.1. Tác động về kinh tế 

a. Tác động tích cực 

- Việc xây dựng chính sách hỗ trợ tư vấn pháp luật tạo ra một khuôn khổ 

pháp lý đầy đủ, toàn diện và đồng bộ để trực tiếp hỗ trợ các doanh nghiệp sử 

dụng các dịch vụ pháp lý để tự bảo vệ mình, góp phần giảm chi phí của doanh 

nghiệp khi sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật; giảm thiểu rủi ro pháp lý và gia 

tăng hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Các tranh chấp liên quan đến người dân, doanh nghiệp được giải quyết 

nhanh chóng, kịp thời, chính xác, giảm chi phí. 

b. Tác động tiêu cực 

- Đối với Nhà nước: Nhà nước sẽ phát sinh chi phí thực hiện chính sách.  

- Đối với tổ chức và cá nhân: Giải pháp không có tác động tiêu cực đối 

với tổ chức và cá nhân. 

1.4.2. Tác động về xã hội 
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- Tác động tích cực: Chính sách tại Nghị quyết sẽ là công cụ pháp lý hữu 

hiệu góp phần giải quyết tốt, triệt để các khó khăn về pháp luật của doanh 

nghiệp nhỏ và vừa, giảm chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật của doanh 

nghiệp, bảo vệ pháp luật và thực thi công lý, bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp 

pháp của tổ chức, cá nhân góp phần ổn định trật tự xã hội.  

- Tác động đến bộ máy nhà nước: Việc quy định trách nhiệm của các cơ 

quan quản lý nhà nước không ảnh hưởng đến bộ máy nhà nước, không làm phát 

sinh thêm cơ quan, đơn vị mới.  

- Tác động tiêu cực: Không có. 

1.4.3. Tác động về giới 

Không có. 

1.4.4. Tác động về thủ tục hành chính 

Tương tự như trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại khoản 4, khoản 5 

Điều 9 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP. Rút ngắn 01 thủ tục hành chính là “thủ 

tục đồng ý hỗ trợ tư vấn pháp luật của cơ quan có thẩm quyền” so với Nghị 

định số 55/2019/NĐ-CP.  

1.4.5. Tác động đối với hệ thống pháp luật 

Giải pháp này không xung đột với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật 

hiện hành. Không trùng với các chính sách tại Nghị định số 55/2019/NĐ-CP và 

các văn bản pháp luật hiện hành; bổ sung những quy định mới đáp ứng yêu cầu 

của thực tế nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại địa phương. 

1.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn  

Đề nghị lựa chọn giải pháp 2: Ban hành chính sách Hỗ trợ tư vấn pháp luật. 

Cơ quan có thẩm quyền ban hành chính sách: Hội đồng nhân dân tỉnh. 

2. Chính sách 2: Hỗ trợ tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật 

2.1. Xác định vấn đề bất cập 

Các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp thường xuyên nắm bắt các khó 

khăn, vướng mắc về pháp luật trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp 

nên việc xác định nhu cầu được bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa sẽ đảm bảo tính chính xác, mang lại hiệu quả cao; việc tập hợp, huy 

động doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật 

do tổ chức đại diện cho doanh nghiệp thực hiện sẽ dễ dàng hơn; cần có tổ chức 

chia sẻ, giảm tải công việc của cơ quan nhà nước trong hoạt động hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp; hiện nay pháp luật hiện hành chưa quy định việc hỗ trợ kinh 



7 

 

 

phí cho tổ chức đại diện cho doanh nghiệp tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp 

luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa được bồi dưỡng, cung cấp kiến thức pháp 

luật; xã hội hóa hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; khuyến khích, tạo 

điều kiện cho tổ chức đại diện cho doanh nghiệp tham gia thực hiện hỗ trợ pháp 

lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

2.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề 

2.3.1. Giải pháp 1: Giữ nguyên như hiện nay. 

Nếu giữ nguyên như hiện nay, các khó khăn, bất cập nêu tại mục 2.1 sẽ 

không được giải quyết. 

2.3.2. Giải pháp 2: Ban hành chính sách hỗ trợ tư vấn pháp luật trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang. 

* Nội dung của chính sách:  

Hỗ trợ kinh phí cho tổ chức đại diện cho doanh nghiệp tổ chức lớp bồi 

dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhưng không quá 100 

triệu đồng/năm.  

Nội dung chi, mức chi, hóa đơn, chứng từ chi tổ chức lớp bồi dưỡng kiến 

thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện theo quy định của pháp 

luật hiện hành. 

Kinh phí hỗ trợ tổ chức đại diện cho doanh nghiệp tổ chức lớp bồi dưỡng 

kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được bố trí trong kinh phí hoạt 

động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo khoản 2 Điều 15 Nghị 

định số 55/2019/NĐ-CP và được cấp trực tiếp cho tổ chức đại diện cho doanh 

nghiệp. 

* Giải pháp thực hiện chính sách: 

a) Hàng năm, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp căn cứ nhu cầu được bồi 

dưỡng kiến thức pháp luật của doanh nghiệp nhỏ và vừa xây dựng đề xuất tổ 

chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp và dự toán kinh phí 

thực hiện gửi Sở Tư pháp tổng hợp chung trong Kế hoạch và dự toán thực hiện 

Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại 

khoản 3 Điều 12 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP; 

b) Kinh phí hỗ trợ tổ chức đại diện cho doanh nghiệp tổ chức lớp bồi 

dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được bố trí trong kinh 

phí hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo khoản 2 Điều 15 
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Nghị định số 55/2019/NĐ-CP, được cấp trực tiếp cho tổ chức đại diện cho 

doanh nghiệp. 

c) Việc lập, tổng hợp, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, 

thanh, quyết toán kinh phí tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho tổ 

chức đại diện cho doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật hiện 

hành. 

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn việc lập, tổng 

hợp, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán; thanh, quyết toán kinh phí cho tổ 

chức đại diện cho doanh nghiệp tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật. 

2.4. Đánh giá tác động của giải pháp 2 đối với đối tượng chịu sự tác 

động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan 

2.4.1. Tác động về kinh tế 

a. Tác động tích cực 

Việc xây dựng chính sách hỗ trợ tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật 

giúp nâng cao hiểu biết, nhận thức pháp luật của doanh nghiệp, giảm thiểu rủi ro 

trong kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, thúc đẩy phát 

triển kinh tế- xã hội. 

b. Tác động tiêu cực 

- Đối với Nhà nước: Nhà nước sẽ phát sinh chi phí thực hiện chính sách.  

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 02 tổ chức đại diện cho doanh nghiệp là 

Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh, Hiệp Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, vì vậy chi phí 

ước tính trung bình 01 năm ngân sách nhà nước phải chi trả tối đa là 

200.000.000đồng để thực hiện chính sách (chi phí 05 năm tối đa là 

1.000.000.000 đồng). 

- Đối với tổ chức và cá nhân: Giải pháp không có tác động tiêu cực đối 

với tổ chức và cá nhân. 

2.4.2. Tác động về xã hội 

a) Tác động tích cực:  

- Chính sách tại Nghị quyết sẽ là tạo ra thuận lợi và chủ động hơn cho các 

tổ chức đại diện cho doanh nghiệp tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật 

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; các doanh nghiệp được đáp ứng nhu cầu được hỗ 

trợ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật. 

- Tác động đến bộ máy nhà nước: Việc quy định trách nhiệm của các cơ 

quan quản lý nhà nước không ảnh hưởng đến bộ máy nhà nước, không làm phát 
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sinh thêm cơ quan, đơn vị mới. Phương án này sẽ làm giảm tải công việc của cơ 

quan nhà nước, tạo sự thống nhất trong áp dụng. 

b) Tác động tiêu cực: Không có. 

2.4.3. Tác động về giới 

Không có. 

2.4.4. Tác động về thủ tục hành chính 

Về cơ bản không làm phát sinh thủ tục hành chính mới. 

2.4.5. Tác động đối với hệ thống pháp luật 

Giải pháp này không xung đột với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật 

hiện hành. Không trùng với các chính sách tại Nghị định số 55/2019/NĐ-CP và 

các văn bản pháp luật hiện hành; bổ sung những quy định mới đáp ứng yêu cầu 

của thực tế nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại địa phương. 

2.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn  

Đề nghị lựa chọn giải pháp 2: Xây dựng chính sách Hỗ trợ tổ chức bồi 

dưỡng kiến thức pháp luật. 

Cơ quan có thẩm quyền ban hành chính sách: Hội đồng nhân dân tỉnh. 

III. Lấy ý kiến 

Quá trình xây dựng dự thảo Báo cáo đánh giá tác động đối với đề nghị xây 

dựng Nghị quyết, ngày 15/6/2020, Sở Tư pháp đã có Văn bản số 531/STP-

XDKTTHPL&PBGDPL đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải hồ sơ 

đề nghị xây dựng nghị quyết trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang để 

lấy ý kiến nhân dân, ban hành Văn bản số 532/STP-XDKTTHPL&PBGDPLvề 

việc tham gia ý kiến vào hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết. Sở Tư pháp đã 

tham khảo ý kiến của Bộ Tư pháp tại Công văn số 644/STP-

XDKTTHPL&PBGDPL ngày 24/7/2020. Kết quả, đã có 22 cơ quan, đơn vị 

được lấy ý kiến đã có văn bản tham gia ý kiến1, trong đó có 06/22 cơ quan, đơn 

vị có ý kiến tham gia, 16/22 cơ quan, đơn vị nhất trí hoàn toàn với hồ sơ đề nghị 

xây dựng nghị quyết. Ngày     , Sở Thông tin và Truyền thông có Văn bản số    

/STTTT-BBTCTTĐT về việc tổng hợp các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ 

chức và cá nhân từ hệ thống tiếp nhận thông tin của Cổng Thông tin điện tử tỉnh 

đối với hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết, kết quả từ ngày 15/6/2020 đến hết 

                                           
1 Gồm: Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; Sở Tài chính; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Giáo dục 

và Đào tạo; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở Giao thông vận tải;  Sở Xây 

dựng; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nội vụ; Sở Tài nguyên và Môi trường; 

Thanh tra tỉnh; Sở Ngoại vụ; UBND thành phố; UBND huyện  Na Hang; UBND huyện Lâm Bình; UBND huyện 

Chiêm Hóa; UBND huyện Sơn Dương; UBND huyện Hàm Yên; UBND huyện Yên Sơn; Hiệp hội doanh nghiệp 

tỉnh.  
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ngày 15/7/2020 không nhận được ý kiến đóng góp nào của các cơ quan, tổ chức 

và cá nhân từ hệ thống tiếp nhận thông tin của Cổng Thông tin điện tử tỉnh. Trên 

cơ sở tổng hợp các ý kiến góp ý của các các cơ quan, tổ chức có liên quan và 

các chuyên gia, Sở Tư pháp đã nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu  có chọn lọc và 

giải trình đầy đủ ý kiến góp ý, hoàn thiện dự thảo Báo cáo đánh giá tác động 

của chính sách. 

IV. Giám sát và đánh giá 

1. Cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết 

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy 

định của pháp luật.  

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan liên quan 

hướng dẫn việc đề xuất nội dung, dự toán kinh phí, thanh toán, quyết toán kinh 

phí hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

2. Cơ quan giám sát việc thực hiện Nghị quyết 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân, các 

tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết. 

3. Cơ quan đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 

Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên, định kỳ đánh giá 

kết quả triển khai thi hành, kết quả thực hiện Nghị quyết. 

Trên đây là Báo cáo đánh giá tác động chính sách về hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang./. 

Nơi nhận:     
- Như kính gửi (báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu VT-XDKTTHPL&PBGDPL. 
   Loan.2b. 
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